
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ VĂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC 

CÁC VĂN BẢN QPPL MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 08/2024 

 

LUẬT 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 

và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 của Quốc hội, số 43/2024/QH15 

Ngày ban hành: 29/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 01/08/2024 

NGHỊ ĐỊNH 

1. Nghị định 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

Ngày ban hành: 15/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 01/08/2024 

2. Nghị định 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, 

phụ lục của Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định 

94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống 

kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng 

sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Ngày ban hành:  07/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  01/08/2024 

3. Nghị định 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 

Ngày ban hành:  05/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  01/08/2024 

4. Nghị định 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất 

Ngày ban hành:  27/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  01/08/2024 

5. Nghị định 67/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông 

hành và Nghị định 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch 

vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt 

Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động 
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Ngày ban hành:  25/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  09/08/2024 

6. Nghị định 68/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chữ ký số chuyên 

dùng công vụ 

Ngày ban hành:  25/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  15/08/2024 

NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái 

phép thủy sản 

Ngày ban hành: 12/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 01/08/2024 

2. Nghị quyết 131/2024/QH15 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên 

đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" 

Ngày ban hành: 21/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 05/08/2024 

3. Nghị quyết 132/2024/QH15 của Quốc hội bổ sung dự toán thu ngân sách 

Nhà nước năm 2022 và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 

Ngày ban hành: 24/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 08/08/2024 

4. Nghị quyết 133/2024/QH15 của Quốc hội phê chuẩn Văn kiện gia nhập 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Liên hiệp 

Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

Ngày ban hành: 25/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 09/08/2024 

5. Nghị quyết 138/2024/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu 

tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - 

Chơn Thành (Bình Phước) 

Ngày ban hành: 28/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 12/08/2024 

6. Nghị quyết 141/2024/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ 

họp thứ 7, Quốc hội khóa XV 

Ngày ban hành: 29/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 13/08/2024 

7. Nghị quyết 142/2024/QH15 của Quốc hội Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 

XV 

Ngày ban hành: 29/06/2024 
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Ngày có hiệu lực: 13/08/2024 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Quyết định 5287/QĐ-BCA của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành 

chính mới trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 

Ngày ban hành: 18/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 01/08/2024 

2. Quyết định 1825/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước 

đầu tư, quản lý 

Ngày ban hành:  09/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 01/08/2024 

3. Quyết định 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung và hiệu chỉnh danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

Ngày ban hành: 19/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

4. Quyết định 08/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc 

Bộ Ngoại giao 

Ngày ban hành:  28/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  15/08/2024 

5. Quyết định 605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời 

gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Nguyễn Khánh Ngọc 

Ngày ban hành:  08/07/2024 

Ngày có hiệu lực:  16/08/2024 

6. Quyết định 1998/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Ngày ban hành:  22/07/2024 

Ngày có hiệu lực:  20/08/2024 

THÔNG TƯ 

1. Thông tư 02/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, 

mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh 

Ngày ban hành: 17/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  01/08/2024 
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2. Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành thể dục thể thao 

Ngày ban hành:  17/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  01/08/2024 

3. Thông tư 02/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành 

Nghị định 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình 

tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và 

việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến 

Ngày ban hành: 12/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  01/08/2024 

4. Thông tư 10/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh truyền 

nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc 

Ngày ban hành:  13/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  01/08/2024 

5. Thông tư 05/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng 

dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi 

quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Ngày ban hành:  14/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  01/08/2024 

6. Thông tư 04/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 

Ngày ban hành:  12/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  01/08/2024 

7. Thông tư 24/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định về tổ chức kỷ niệm 

ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân 

Ngày ban hành:  21/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  05/08/2024 

8. Thông tư 42/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm 

định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản 

Ngày ban hành: 20/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  05/08/2024 

9. Thông tư 11/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tiêu 

chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê 

Ngày ban hành:  24/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 10/08/2024 
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10. Thông tư 13/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 

hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân 

Ngày ban hành:   28/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 12/08/2024 

11. Thông tư 11/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp 

Ngày ban hành:  28/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  12/08/2024 

12. Thông tư 14/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô 

Ngày ban hành:  28/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  12/08/2024 

13. Thông tư 23/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quy định 

tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu 

tư gián tiếp ra nước ngoài 

Ngày ban hành:  28/06/2024 

Ngày có hiệu lực:  12/08/2024 

14. Thông tư 44/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 

35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục 

tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khan 

Ngày ban hành:  28/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 14/08/2024 

15. Thông tư 32/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại 

Ngày ban hành:  30/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

16. Thông tư 36/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

Ngày ban hành:  30/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 
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17. Thông tư 07/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm 

quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

Ngày ban hành:  01/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

18. Thông tư 06/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định việc lập, 

quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo 

Ngày ban hành:  01/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

19. Thông tư 08/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

Ngày ban hành:  28/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

20. Thông tư 08/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân 

hàng Quốc gia 

Ngày ban hành:   25/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

21. Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 

11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, 

chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ 

Ngày ban hành:  28/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

22. Thông tư 05/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng lên hạng II và hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn 

thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào 

viên chức 

Ngày ban hành: 27/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

23. Thông tư 06/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài 
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tại Việt Nam; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài tại 

Việt Nam 

Ngày ban hành:  01/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

24. Thông tư 04/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 

dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức 

Ngày ban hành:  27/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

25. Thông tư 06/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các 

chuyên ngành tài nguyên và môi trường 

Ngày ban hành: 28/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

26. Thông tư 16/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới 

hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ 

chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng 

Ngày ban hành: 28/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 15/08/2024 

27. Thông tư 07/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng 

mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các 

doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông 

Ngày ban hành: 02/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 16/08/2024 

28. Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành 

lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Ngày ban hành: 28/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 16/08/2024 

29. Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 

Ngày ban hành: 26/06/2024 

Ngày có hiệu lực: 20/08/2024 

30. Thông tư 08/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông 

Ngày ban hành: 10/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 23/08/2024 

31. Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị 

định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-

BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác 

cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

Ngày ban hành: 10/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 24/08/2024 

32. Thông tư 46/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

Ngày ban hành: 09/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 28/08/2024 

33. Thông tư 01/2024/TT-BNG của Bộ Ngoại giao quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao 

Ngày ban hành: 15/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 29/08/2024 

34. Thông tư 49/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 

03 năm 2025-2027 

Ngày ban hành: 16/07/2024 

Ngày có hiệu lực: 30/08/2024 

 

                           

                                                  PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN KỲ ANH 


